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ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

“ƯU ĐÃI QUÀ TẶNG CÙNG THẺ TÍN DỤNG HSBC VISA CHUẨN LIVEFREE”
(Bản Điều Khoản và Điều Kiện này có hiệu lực từ 24/04/2023) 

Khách hàng cần lưu ý rằng khi Khách hàng tham gia Chương Trình hoặc đồng ý nhận các ưu đãi theo 

Chương Trình, Khách hàng sẽ được xem là đã đọc, hiểu và chấp thuận bản Điều Khoản và Điều Kiện này. 

1. Chương Trình “ƯU ĐÃI QUÀ TẶNG CÙNG THẺ TÍN DỤNG HSBC VISA CHUẨN 

LIVEFREE” (“Chương Trình”) áp dụng tại tất cả Chi nhánh và Phòng giao dịch thuộc khu vực Hà 

Nội của Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC (Việt Nam) (“HSBC”, “Ngân Hàng”) và có hiệu 

lực cho các giao dịch thành công được thực hiện từ ngày 24/04/2023 đến 12/07/2023 (“Thời Gian 

Chương Trình”).  

2. Chương Trình áp dụng cho các Khách Hàng đáp ứng các điều kiện sau: 

a. Chủ Thẻ Thẻ Tín Dụng HSBC Visa Chuẩn LiveFree do Ngân Hàng phát hành tại các Chi nhánh và 

Phòng giao dịch của Ngân hàng thuộc khu vực Hà Nội (Việt Nam) (“Chủ Thẻ Hợp Lệ” hoặc “Chủ 

Thẻ”) và mở mới từ ngày 01/04/2022 (gọi chung là “Thẻ”); và 

b. Đạt Danh Mục Chi Tiêu và Tổng Giá Trị Chi Tiêu Hợp Lệ trong từng Giai đoạn của Chương Trình 

theo yêu cầu của HSBC và thỏa mãn các Điều Kiện và Điều Khoản này; và 

c. Chủ Thẻ sở hữu Thẻ trong tình trạng chưa được kích hoạt, cần kích hoạt Thẻ trước khi tham gia 

Chương Trình; và 

d. Đáp ứng các Điều Kiện và Điều Khoản của Chương Trình này. 

3. Chương Trình này không áp dụng với: 

a. Chủ Thẻ Thẻ Tín Dụng HSBC Premier World Mastercard®/Thẻ Tín Dụng HSBC Visa Bạch Kim 

Cashback/Thẻ Tín Dụng HSBC Visa Bạch Kim Online/Thẻ Tín Dụng HSBC Visa Chuẩn mở trước 

ngày 01/04/2022/Thẻ Tín Dụng Thương Mại HSBC; 

b. Trước hoặc vào ngày kết quả Chương Trình được công bố, Chủ Thẻ đăng ký hủy/đã hủy Thẻ; hoặc 

Chủ Thẻ có Thẻ đang/đã trong tình trạng Thẻ bị hủy bởi HSBC; hoặc Chủ Thẻ chậm trả bất cứ một 

khoản phí ngân hàng hay khoản dư nợ tối thiểu đến hạn nào (được thể hiện trên sao kê của Khách 

Hàng đó); hoặc Chủ Thẻ đang có món nợ quá hạn đối với bất cứ sản phẩm nào do HSBC cung cấp. 
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4. Nội dung chi tiết của Chương Trình: 

4.1. Yêu cầu và cách thức tham gia Chương Trình: 

a. Chủ Thẻ chọn đăng ký tham gia Chương Trình bằng cách chọn Danh Mục Chi Tiêu và Quà Tặng 

tương ứng, sau đó soạn tin nhắn theo cú pháp: HSBC_CT_Mã Quà Tặng gửi đến 6067. 

Ví dụ, Chủ Thẻ chọn Danh Mục Chi Tiêu là “Giải trí” và Quà Tặng là “Hoàn tiền”, Chủ Thẻ soạn 

tin nhắn “HSBC_CT_1” gửi đến 6067. 

Danh Mục Chi Tiêu Mã Quà Tặng Quà Tặng Chi tiết Quà Tặng 

Giải trí 1 Hoàn Tiền  
Hoàn tiền 8%, tối đa 200.000 (hai trăm ngàn) 

Đồng/Giai đoạn 

Giải trí 2 Phiếu quà tặng CGV 
Phiếu quà tặng của CGV trị giá 200.000 (hai 

trăm ngàn) Đồng/Giai đoạn 

Ăn uống 3 Hoàn Tiền 
Hoàn tiền 8%, tối đa 200.000 (hai trăm ngàn) 

Đồng/Giai đoạn 

Ăn uống 4 Phiếu quà tặng Beamin 
Phiếu quà tặng của Beamin trị giá 200.000 (hai 

trăm ngàn) Đồng/Giai đoạn 

Mua sắm thời trang 5 Hoàn Tiền 
Hoàn tiền 8%, tối đa 200.000 (hai trăm ngàn) 

Đồng/Giai đoạn 

Mua sắm thời trang 6 Phiếu quà tặng Starbucks 
Phiếu quà tặng của Starbucks trị giá 200.000 (hai 

trăm ngàn) Đồng/Giai đoạn 

b. Chương Trình gồm các giai đoạn như sau: 

Các Giai đoạn Thời gian 

Giai đoạn 1 Từ ngày 24/04/2023 đến ngày 12/05/2023 

Giai đoạn 2 Từ ngày 13/05/2023 đến ngày 12/06/2023 

Giai đoạn 3 Từ ngày 13/06/2023 đến ngày 12/07/2023 

c. Chủ Thẻ được tham gia nhiều Giai đoạn của Chương Trình và chỉ cần nhắn tin đăng ký 01 (một) 

lần cho tất cả 03 (ba) Giai đoạn. 

d. Chi phí nhắn tin là 1.000 (một ngàn) Đồng cho mỗi tin nhắn đăng ký tham gia Chương Trình.  

e. Số điện thoại đăng ký tham gia Chương Trình phải là số điện thoại mà Chủ Thẻ đã đăng ký với 

HSBC. Trường hợp Chủ Thẻ thay đổi số điện thoại trong thời gian diễn ra Chương Trình, Chủ Thẻ 

phải nhắn tin đăng ký lại. 

f. Chủ Thẻ sẽ nhận được tin nhắn xác nhận đăng ký thành công từ HSBC sau khi đăng ký Chương 

Trình thành công. Sau khi đăng ký tham gia Chương Trình thành công, Chủ Thẻ sẽ không thể thay 

đổi lựa chọn Quà Tặng. 

Trong trường hợp Chủ Thẻ không nhận được tin nhắn xác nhận từ HSBC, vui lòng liên hệ Trung 

Tâm Dịch Vụ Khách Hàng HSBC để được hỗ trợ. 
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4.2. Quy định về Danh Mục Chi Tiêu, Tổng Giá Trị Chi Tiêu Hợp Lệ và Quà Tặng của từng Giai 

đoạn:  

a. Nếu Chủ Thẻ đăng ký tham gia Chương Trình bằng cách chọn Quà Tặng là Hoàn Tiền và Danh 

Mục Chi Tiêu là Giải trí/Ăn uống/Mua sắm thời trang, thì Chủ Thẻ cần đáp ứng các điều kiện sau: 

i. Chủ Thẻ sẽ cần phải chi tiêu trên các Mã Ngành Hàng thuộc Danh Mục Chi Tiêu đã chọn 

trong suốt từng Giai đoạn của Chương Trình; và 

ii. Mức hoàn tiền 8% và tối đa 200.000 (hai trăm ngàn) Đồng cho từng Giai đoạn sẽ được căn 

cứ trên Tổng Giá Trị Chi Tiêu Hợp Lệ thực tế của từng Giai đoạn; và 

iii. Tổng Giá Trị Chi Tiêu Hợp Lệ thực tế của từng Giai đoạn bao gồm giá trị của tất cả các 

lần chi tiêu trên Thẻ cho từng Giai đoạn; và 

iv. Không giới hạn mức Tổng Giá Trị Chi Tiêu Hợp Lệ tối thiểu. 

b. Nếu Chủ Thẻ đăng ký tham gia Chương Trình bằng cách chọn Quà Tặng là Phiếu quà tặng 

(CGV/Beamin/Starbucks) và Danh Mục Chi Tiêu là Giải trí/Ăn uống/Mua sắm thời trang thì Chủ 

Thẻ cần đáp ứng các điều kiện sau: 

i. Chủ Thẻ sẽ cần phải chi tiêu trên các Mã Ngành Hàng thuộc Danh Mục Chi Tiêu đã chọn 

trong suốt từng Giai đoạn của Chương Trình;  

ii. Phiếu quà tặng trị giá 200.000 (hai trăm ngàn) Đồng) cho từng Giai đoạn sẽ được căn cứ 

trên Tổng Giá Trị Chi Tiêu Hợp Lệ tối thiểu; và 

iii. Tổng Giá Trị Chi Tiêu Hợp Lệ tối thiểu là 2.000.000 (hai triệu) Đồng cho từng Giai đoạn. 

c. Chủ Thẻ chỉ có thể đăng ký tham gia 01 (một) Danh Mục Chi Tiêu, tương ứng với Danh Mục Chi 

Tiêu đó sẽ có nhiều Mã Ngành Hàng khác nhau. Chi tiết Danh Mục Chi Tiêu và Mã Ngành Hàng 

theo quy định tại Phụ lục đính kèm. 

d. Quà Tặng theo lựa chọn của Chủ Thẻ vào lúc đăng ký tham gia Chương Trình sẽ dành cho Chủ 

Thẻ đạt Danh Mục Chi Tiêu và Tổng Giá Trị Chi Tiêu Hợp Lệ trong mỗi Giai đoạn của Chương 

Trình theo quy định trên. 

e. Danh Mục Chi Tiêu, Mã Ngành Hàng tương ứng, và Tổng Giá Trị Chi Tiêu Hợp Lệ được ghi nhận 

trên hệ thống của Ngân Hàng không trễ hơn ngày 20 (hai mươi) của mỗi Giai đoạn. 

f. Mã Ngành Hàng (MCC) được quy định bởi các Tổ chức phát hành thẻ (Visa/Mastercard). Bên bán 

hàng và Ngân Hàng bên bán có thể đăng ký MCC tùy theo quyết định của họ nhưng phải phù hợp 

với MCC được quy định bởi Tổ chức phát hành thẻ. Ngân Hàng sẽ không chịu trách nhiệm trong 

trường hợp MCC đăng ký với Tổ chức phát hành thẻ bị lỗi, không phù hợp với Danh Mục Chi 

Tiêu hoặc trong trường hợp Tổ chức phát hành thẻ và/hoặc bên bán hàng và/hoặc Ngân Hàng của 

bên bán hàng thay đổi MCC mà không thông báo cho Ngân Hàng.  
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4.3.  Quy định về Quà Tặng và giao dịch: 

a. Số lần nhận Quà Tặng của mỗi Chủ Thẻ là tối đa 03 (ba) lần trong suốt Thời Gian Chương Trình  

và 01 (một) lần trong mỗi Giai đoạn. 

b. Chi tiêu hợp lệ được hiểu là: 

i. Chi tiêu hợp lệ: Giao dịch thanh toán hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam bằng 

Thẻ tín dụng HSBC, được thực hiện tại các điểm chấp nhận thanh toán thẻ (POS) hoặc 

cổng thanh toán trực tuyến đã có đăng ký giao dịch với tổ chức thẻ VISA, và theo đúng 

Danh Mục Chi Tiêu đã đăng ký khi tham gia Chương Trình (“Tổng Giá Trị Chi Tiêu 

Hợp Lệ”); 

ii. Chi tiêu hợp lệ không bao gồm giao dịch kích hoạt thẻ, chuyển khoản, rút tiền mặt dưới 

mọi hình thức (tại quầy, tại máy ATM hoặc tại máy POS…), giao dịch nạp tiền vào ví điện 

tử, giao dịch liên quan đến hoạt động đánh bạc, các giao dịch liên quan đến việc thanh toán 

các khoản phí của HSBC, giao dịch thanh toán hóa đơn trực tuyến thông qua Ngân Hàng 

Trực Tuyến hoặc ứng dụng HSBC Mobile Banking; 

iii. Tin nhắn thông báo giao dịch đã thực hiện không có giá trị xác nhận một giao dịch thẻ đã 

được ghi nhận thành công vào hệ thống của HSBC;  

iv. Các chi tiêu hợp lệ sẽ được tính vào Tổng Giá Trị Chi Tiêu Hợp Lệ để xem xét được hưởng 

Quà Tặng. HSBC có quyền yêu cầu Chủ Thẻ cung cấp tài liệu và thông tin hợp lệ từ Chủ 

Thẻ về giao dịch mua hàng và địa điểm chấp nhận Thẻ, kể cả hóa đơn tài chính hợp pháp 

để chứng minh giao dịch mà Chủ Thẻ đã thanh toán bằng thẻ là chi tiêu hợp lệ. HSBC có 

quyền liên hệ với các điểm chấp nhận Thẻ để xác minh các chi tiêu hợp lệ. Nếu Chủ Thẻ 

từ chối cung cấp những thông tin hoặc tài liệu nói trên hoặc HSBC xác minh được rằng 

giao dịch thực hiện bằng Thẻ không phải là chi tiêu hợp lệ, HSBC có quyền sẽ loại các chi 

tiêu này ra khỏi Tổng Giá Trị Chi Tiêu Hợp Lệ;  

v. Các giao dịch bị hủy, tranh chấp, giả mạo và/hoặc được hoàn trả lại trong hoặc sau Thời 

Gian Chương Trình sẽ bị trừ khỏi Tổng Giá Trị Chi Tiêu hợp lệ. HSBC có quyền thu hồi 

Quà Tặng nếu xác định được rằng giao dịch đã bị hủy; 

vi. Các giao dịch thanh toán không được tham gia Chương Trình này bao gồm: các giao 

dịch/thanh toán liên quan đến rượu, thuốc lá, xổ số, thuốc chữa bệnh cho người kể cả những 

loại thuốc được phép lưu thông, sữa thay thế sữa mẹ, dịch vụ khám, chữa bệnh của cơ sở 

y tế công lập, dịch vụ giáo dục của cơ sở công lập, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, 
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hàng hóa, dịch vụ bị cấm lưu hành tại Việt Nam và các hàng hóa, dịch vụ khác bị cấm 

khuyến mại, hạn chế khuyến mại theo quy định của pháp luật hiện hành; 

vii. Các chi tiêu hợp lệ của Thẻ trong Thời Gian Chương Trình bao gồm các giao dịch thành 

công bằng Thẻ và được thể hiện trên bảng sao kê hàng tháng của Chủ Thẻ; 

viii. Ngày, giờ, giá trị chi tiêu và Danh Mục Chi Tiêu sẽ được căn cứ dựa vào thông tin được 

lưu trữ trên hệ thống của HSBC. 

c. Quà Tặng sẽ được ưu tiên cho Chủ Thẻ nhắn tin đăng ký tham gia Chương Trình sớm nhất và đạt 

Tổng Giá Trị Chi Tiêu Hợp Lệ sớm nhất được ghi nhận trên hệ thống của HSBC. Chủ Thẻ sẽ được 

nhận Quà Tặng theo quy định về các mốc thời gian của Chương Trình hoặc cho đến khi hết ngân 

sách Quà Tặng của mỗi Giai đoạn, tùy điều kiện nào tới trước. 

d. Chủ Thẻ sẽ không được nhận Quà Tặng nếu ngân sách Quà Tặng của Chương Trình đã được sử 

dụng hết. Ngân sách (tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mãi) tối đa cho mỗi Giai đoạn 

là 200.000.000 (trăm hai triệu) Đồng. Nếu ngân sách của một Giai đoạn chưa được sử dụng hết thì 

phần ngân sách này sẽ được chuyển sang cho Giai đoạn tiếp theo và tương tự cho các Giai đoạn 

khác. Tổng ngân sách (tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mãi) cho toàn bộ Chương 

Trình  là 600.000.000 (sáu trăm triệu) Đồng). 

e. Thời gian tặng quà: 

Ngày giao dịch

Giai đoạn 1 

Từ ngày 24/04/2023 

đến ngày 12/05/2023

Giai đoạn 2 

Từ ngày 13/05/2023 

đến ngày 12/06/2023

Giai đoạn 3 

Từ ngày 13/06/2023 

đến ngày 12/07/2023

Ngày ghi nhận hệ thống không trễ hơn ngày 20/05/2023 20/06/2023 20/07/2023 

Thời gian gửi Quà Tặng không trễ hơn ngày 09/08/2023 

Cách thức gửi Quà Tặng 

Quà Tặng nếu là Hoàn Tiền thì số tiền hoàn sẽ được ghi có vào 

Thẻ. 

Quà Tặng nếu là Phiếu quà tặng sẽ được gửi qua tin nhắn/thư 

điện tử  theo thông tin đã đăng ký với Ngân Hàng. 

4.4. Các điều kiện và điều khoản khác: 

a. HSBC có quyền từ chối yêu cầu tham gia Chương Trình đối với các trường hợp: 

- Số điện thoại/địa chỉ thư điện tử của Chủ Thẻ chưa được đăng ký/cập nhật với Ngân Hàng; 

- Số điện thoại của Chủ Thẻ bị khóa/đóng trong thời gian tham gia Chương Trình. 

b. Nếu Chủ Thẻ có nhiều hơn 01 (một) Thẻ, Chương Trình chỉ được áp dụng cho số Thẻ được ghi rõ 

trong thư mời tham gia Chương Trình được gửi bởi HSBC. 
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c. HSBC sẽ căn cứ vào thông tin ngày giao dịch, ngày ghi nhận giao dịch (ngày hệ thống) được lưu 

trữ trên hệ thống của Ngân Hàng và sao kê Thẻ của Chủ Thẻ để xác định Tổng Giá Trị Chi Tiêu 

Hợp Lệ. 

d. Chi tiêu hợp lệ có thể được thực hiện bởi Chủ Thẻ chính hoặc Chủ Thẻ phụ, nhưng Quà Tặng chỉ 

được trao cho Chủ Thẻ chính. 

e. Quà Tặng nếu là Hoàn tiền sẽ được thể hiện trên sao kê gần nhất sau ngày việc hoàn tiền được 

thực hiện thành công. 

f. Quà Tặng nếu là Phiếu quà tặng sẽ không còn hiệu lực sau ngày hết hạn và sẽ không được gia hạn 

thêm. Mỗi Phiếu quà tặng có giá trị trong vòng 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày Ngân Hàng gửi 

Phiếu quà tặng đến Chủ Thẻ và không được quy đổi thành tiền mặt hoặc hoàn trả tiền thừa (nếu 

có). Đối với việc sử dụng Phiếu quà tặng, Chủ Tài Khoản đủ điều kiện nhận quà cần tuân theo 

Điều Khoản và Điều Kiện của nhà cung cấp Phiếu quà tặng tương ứng. 

g. Nếu Quà Tặng được HSBC gửi qua tin nhắn, HSBC sẽ không chịu trách nhiệm về Cách thức gửi 

Quà Tặng không thành công khi Chủ Thẻ không cung cấp hoặc không cập nhật thông tin liên hệ 

chính xác hoặc khi nhà mạng Chủ Thẻ sử dụng chặn thông báo từ HSBC. 

h. Ngân Hàng không phải nhà cung cấp Phiếu quà tặng hoặc dùng Phiếu quà tặng để mua sản 

phẩm/dịch vụ. Các sản phẩm/dịch vụ này được cung cấp bởi các nhà cung cấp tương ứng theo điều 

kiện và điều khoản do nhà cung cấp đó quy định, và Ngân Hàng không chịu trách nhiệm dưới hình 

thức nào liên quan tới các sản phẩm/dịch vụ đó. Các sản phẩm/dịch vụ đó không được Ngân Hàng 

chứng nhận và dù trong bất cứ hoàn cảnh nào việc đưa bất kỳ sản phẩm/dịch vụ nào vào Chương 

Trình này cũng sẽ không được hiểu là Ngân Hàng xác nhận hoặc giới thiệu sản phẩm/dịch vụ đó.  

Các thắc mắc, khiếu nại liên quan đến sản phẩm, dịch vụ ưu đãi sẽ được thực hiện theo quy định 

của nhà cung cấp sản phẩm/dịch vụ đó. 

i. Chủ Thẻ sẽ mất quyền nhận ưu đãi nếu Thẻ tín dụng HSBC đang được yêu cầu đóng/đã đóng vì 

bất kỳ lý do nào trước ngày HSBC tiến hành trao thưởng. 

j. Trường hợp có thắc mắc, khiếu nại, khách hàng liên hệ HSBC theo một trong các phương thức 

dưới đây để được giải đáp:  

-  Liên hệ Chi nhánh/ Phòng giao dịch gần nhất; 

- Liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng qua hộp thư direct@hsbc.com.vn hoặc gọi đến một 

trong các số sau: 

 HSBC Premier: (84) 28 37 247 666 (24/7) 

 HSBC Visa Bạch Kim: (84) 28 37 247 248 (hoạt động 24/7) 

 Khách hàng cá nhân: (84) 28 37 247 247 (Miền Nam); (84) 24 62 707 707 (Miền Bắc) 

(Hoạt động 24/7 cho việc báo mất hoặc thất lạc thẻ hoặc thiết bị bảo mật, khiếu nại giao 
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dịch hoặc khiếu nại khác liên quan đến Thẻ, và từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối hàng ngày cho 

các vấn đề khác.) 

k. Đối với các tranh chấp phát sinh liên quan đến Chương Trình, HSBC sẽ giải quyết trên tinh thần 

hợp tác với Khách Hàng. Trong trường hợp các bên không đạt được thỏa thuận, tranh chấp sẽ được 

giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam tại Tòa án có thẩm quyền. 

l. Thông tin về Chương Trình được công bố đầy đủ trên trang web của HSBC (www.hsbc.com.vn). 

m. Mọi quyết định của Ngân Hàng liên quan đến Chương Trình là cuối cùng, chính thức và không 

cần phải thông báo cho Chủ Thẻ. 

n. Trong trường hợp bất khả kháng, việc chấm dứt Chương Trình trước thời hạn phải được HSBC 

thông báo công khai tới khách hàng và cơ quan quản lý nhà nước về thương mại có thẩm quyền. 

Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không 

thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép. Sự kiện bất 

kháng bao gồm nhưng không giới hạn ở động đất, bão lụt, chiến tranh, đình công, bãi việc, nổi 

loạn, dịch bệnh, cách ly, sự cố kỹ thuật, bất kỳ hành động nào của chính phủ hoặc chính sách nào 

ảnh hưởng đến việc thực hiện Chương Trình hoặc các sư việc khách quan khác không thể lường 

trước và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho 

phép. 

o. Trong trường hợp hết số lượng hàng hóa, dịch vụ khuyến mại hoặc hàng hóa, dịch vụ dùng để 

khuyến mại, phát hành hết số lượng bằng chứng xác định trúng thưởng đã công bố hoặc đã được 

cơ quan quản lý nhà nước xác nhận, việc chấm dứt thực hiện Chương Trình chỉ được thực hiện 

sau khi HSBC thực hiện thông báo đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và phải đảm bảo 

đầy đủ quyền lợi khách hàng đã tham gia Chương Trình. 

p. Bản Điều khoản và Điều kiện này được áp dụng đồng thời cùng với Các Điều Khoản và Điều Kiện 

Chung, Các Điều khoản và Điều Kiện của Tài Khoản Chính Premier, Các Điều khoản và Điều 

Kiện của Bản Chấp Thuận Sử Dụng Thẻ Tín Dụng HSBC và Bản Chấp Thuận Sử Dụng Thẻ Tín 

Dụng HSBC Premier. 

q. Bản Điều Khoản và Điều Kiện của Chương Trình này có thể bị điều chỉnh tại từng thời điểm theo 

quyết định của HSBC. Nội dung thay đổi (nếu có) sẽ được thông báo, đăng ký theo quy định pháp 

luật và cập nhật trên website của HSBC trước ngày áp dụng. 

r. Điều Khoản và Điều Kiện của Chương Trình này được lập thành tiếng Anh và tiếng Việt. Trong 

trường hợp có sự mâu thuẫn giữa bản tiếng Anh và tiếng Việt của các Điều Khoản và Điều Kiện 

của Chương Trình, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng. 
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5. Phụ lục  

Danh Mục Chi Tiêu và Mã Ngành Hàng tương ứng 

Danh Mục Chi Tiêu Chi tiết Danh Mục Chi Tiêu Mã Ngành Hàng Diễn giải 

Giải trí 

Chi tiêu liên quan đến thanh 

toán cho các dịch vụ/ chi phí 

giải trí bao gồm thanh toán 

định kỳ cho dịch vụ giải trí. 

7832 Rạp chiếu phim 

4899 Dịch vụ truyền hình và phát thanh 

5815 Dịch vụ sách, phim ảnh, âm nhạc kỹ thuật số 

5816 Dịch vụ trò chơi kỹ thuật số 

5817 Dịch vụ ứng dụng kỹ thuật số 

5818 Các dịch vụ kỹ thuật số khác 

5968 Các dịch vụ thanh toán định kỳ 

Ăn uống 
Chi tiêu liên quan đến thanh 

toán cho việc ăn uống.  

5462  Cửa hàng bánh 

5811  Cửa hàng lương thực thực phẩm 

5812  Cửa hàng ăn uống và nhà hàng 

5813  Quán rượu, vũ trường, câu lạc bộ khiêu vũ   

5814 Cửa hàng thức ăn nhanh 

5921  Cửa hàng bia rượu 

Mua sắm thời trang 

Chi tiêu liên quan đến thanh 

toán cho việc mua sắm thời 

trang bao gồm quần áo, đồ 

trang sức, hàng hiệu cao cấp, 

v.v 

5311  Trung tâm thương mại 

5094  Cửa hàng đá quý và kim loại, đồng hồ và trang sức 

5137  Cửa hàng quần áo nam nữ 

5139  Cửa hàng giày dép nam nữ 

5611  Cửa hàng quần áo và phụ kiện nam 

5621  Cửa hàng quần áo may sẵn nữ 

5631  Cửa hàng phụ kiện nữ 

5641  Cửa hàng quần áo trẻ em 

5651  Cửa hàng quần áo gia đình 

5655  Cửa hàng quần áo thể thao 

5661  Cửa hàng giày dép nam nữ 

5681  Cửa hàng đồ da 

5691  Cửa hàng quần áo nam nữ 

5697  Cửa hàng may đo 

5698  Cửa hàng tóc giả 

5699  Cửa hàng quần áo và phụ kiện 

5941  Cửa hàng thể thao 

5944  Cửa hàng trang sức, đồng hồ và đồ bạc 

5948 Cửa hàng đồ da  

5949  Cửa hàng may, kim và vải 

7251  Cửa hàng sửa chữa, tiệm đánh giày 

7296  Cửa hàng cho thuê quần áo 

7631  Cửa hàng sửa chữa đồng hồ và trang sức 


